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	SỔ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ

	Kỳ lập sổ: - Tháng … năm (trường hợp chuyển đổi nghĩa vụ thuế);

                                     - Năm (trường hợp đối chiếu nghĩa vụ thuế; lưu hồ sơ tại cơ quan thuế)



	CẤP - CHƯƠNG
	MST
	TÊN NNT
	SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
	MỤC
	TIỂU MỤC
	PHẢI NỘP ĐẦU KỲ
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG(+)/GIẢM (-)
	PHẢI NỘP TRONG KỲ
	PHÁT SINH KHÁC
	SỐ ĐÃ HOÀN
	SỐ ĐÃ BÙ TRỪ
	SỐ  ĐÃ NỘP
	CHUYỂN KỲ SAU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ
	NỘP THỪA (-)
	CÒN PHẢI NỘP (+)
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	PHÁT SINH DƯƠNG
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	PHÁT SINH QT
	QUYẾT TOÁN THAY
	KHÁC
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	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chữ ký)

Họ và tên

	
	..., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Mẫu số: 30/QTr-KK


(Ban hành kèm theo Quyết định số 


 879/QĐ -TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)











